
author, story-teller and 
translator index

Adi Tn, 321
Always Sorry, 263
Anasran, 247
Ang Boon Kian, 284, 285
Arana, 146
Asai Ryoi , 27, 46, 76, 83, 

86
Asitan (A-shi-tan ), 15, 121, 

122
Asmaraman S. Kho Ping Hoo , 

29, 398, 399, 400, 407–410
Aulia, 398
Auw Ing Kiong, 317, 318
Ay Kok Djien , 263

Bách Lữ, 180
Bai Hong , 399, 404
Bai Yu , 266, 275
Baldančering, 148
Bát Quái, 177, 178, 183, 186, 191
Batu Gantong , 281, 282, 

284, 285, 286, 294–295, see also 
Chan Kim Boon 

Bằng Côn, 187
Bích Ngọc, 175, 189
Bingyu zhuren , 124
Biyoordurši, see Piyoodurši
Bo Seng , see Tjiong Hok Long 

Boe Beng Tjoe , 398, 401–
402, see also Oey An Siok & 
Oey Kim Tiang 

Boen Sing Hoo [ ], 255, 258, 
262, 316, 317, real name Tan 
Tjin Hoa 

Boey Teik Huat, see H.S.L. & Lim 
H. Louis, 289

Bong Tiong Djien , 263
Bùi Đàn, 182

Cai Luxian , 275
Cai Yuanfang , 154
Cảnh Chi, 183
Cao Hải Ðế, 175
Cao Ruobing , 405
Cao Xuejin , 131, 137, 144
Cevenǰab (in Chinese Ce-wang-zha-

bu ), 15, 121, 136
Ce-wang-zha-bu , 121
Chan Kim Boon , 17, 21, 30, 

273, 281, 282–285, 292, 294, 
295, 311, see also Batu Gantong 

Chan Yen P’ai , 292
Ch’angju  (Yun Ch’unnyŏn  

), 46
Chao P’hya K’hlang, 16
Châu Hưng, 181
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Cheah Ann Siang, 282
Cheah Choo Yew, 282
Cheah Toon Hoon, 32
Chek Swee Liong [ ], 280, 282
Chek Swee Liong [ ] & Peng 

Swee  & CO, 280, 295–296
Chen Hiang Niang, 18
Chen Qingyun , 399, 405, 407
Chen Zhongping , 406
Cheng Xiaoqing , 266
Cheng Xunwo , 272
Cheong Guan Boon [ ], 296
Chew Tian Sang [ ] & Khoo 

Peng Yam [ ], 296–297
Chia Ann Siang , 295
Chikamatsu Monzaemon 

, 76
Chikamatsu Tokusô , 88
Ch’oe Namsŏn , 45
Chu Hồng Nguyên, 188
Chua Sam Teong, 281
Chung Sin , 395, 402
Ci-Lo-šeng (Qi Lesheng ), 

114
Correspondant Hindia XX, see Tjhie 

Ang Lien
Cu Hu Cu , see Zhu 

Yongchun 
Čoghbadaraqu, 148
Čoinxor, 142, 149, 155

Dahai (Da-hai ), 3, 15, 94, 111, 
124

Danh Nho, 179
Đào Khắc Hưng, 177
Đào Phố, 187, 189, 192
Đào Phố & Đinh, 192
Đao Trinh Nhất, 177
Đào Xuân Trinh, 191
Datu Bintara Luar, 287
Dawa, 143

Đặng Thai Mai , 172
Đặng Trần Côn , 165, 172
Deng Zhimo , 114
Diedie , 275
Điệp Hừng, 191
Đinh Gia Hân (Cảnh Viêm), 179, 

182, 186, 188, 189
Đinh Gia Hân (Cảnh Viêm) & Vũ 

Giáp, 185
Đinh Thái Sơn , called Phát 

Tóan , 173
Đinh văn Đẩu, 175, 183
Đòan Thị Diểm , 27, 165
Dongfang Bai , 405
Dongfang yu , 407
Đỗ Thủy, 183
Đỗ văn Hòa , 173
Đỗ văn Lâm (Thanh Đinh), 184
Đông Hương, 187
Đông Quang, 181
Dugu hong , 406
Du Fu , 61
Du Trung Hòa, 177
Đức Lưu Phương, 188
Dương Mạnh Húc, 187
Đương Mạnh Huy, 177
Dương Tấn Long, 186

Enektu, 111

Fan Wencheng , 111
Feng Menglong , 79, 113
Feng Yuqi , 275

Gakutei Gogaku , 88
Gakutei Kyûzan , 88
Gan Dhwan Sing, 245
Gan K.L. (Gan Kok Liang ), 

18, 395, 396, 398, 399, 402–404
Gandan Rabča, 136
Gang-lin , see Garin
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Gao Lian (Gang-lin ), 167
Garin (Gang-lin ), 111
Gia Hân, & Văn Tuyền, 192
Go Tiauw Goan , 17, 261
Goan Bie Ho [ ], 255, 260
Goan Bie Ho & O.H.T., 260
Goan Hak Jan, 262
Goan Hong , see also Tjiong Bo 

Seng
Goei P.H., 258
Gudu Hong , 399
Gu Long , 197, 398, 399, 403, 

404, 405, 406, 407
Gu Mingdao , 266, 275
Gunawan, 237
Gunawan, R., 236
Gülransa, 15
Gwee Peng Kwee, 294

H.S.L. (Boey Teik Huat, Lee Eng 
Seng, Lim H. Louis), 297

Hải Bằng, 175, 182, 186
Hai Teng Djin , 263
Han Bing Swie, 264
Hantoe Br., 263
Hayashi Razan , 76, 77, 83
Hận Nghi, 179
He Yifeng , 275
Hesu (He-su ), 15, 104, 111, 123
Hiền Lương, 185
Hiệp Hồn, 179
Hi Meng Ngi, 231
Ho Nai Chuan , 263, 265
Hoa nhân , see Lý Ngọc Hưng
Hoàng Đạo Thăng, 189
Hoàng Minh Tự, 178, 189
Học Hải, 181
Hòe Đình, 186
Hong Shao , 275
Hongxiao  (Manchu: Hông 

hiyoo), 124

Honjô Koreyoshi , 81
Hošoi cin wang , see 

Cevenǰab
Hŏ Kyun , 46, 49, 50, 52
Hồ Hải Lãng Nhân, 185
Hông hiyoo, see Hongxiao 
Hồ văn Trung & Trần văn Me, 177
Huanzhu lou zhu , 265, 

266, 275
Huang Nanding , 275
Huyền Châu, 178
Huyền Mạc Đạo Nhơn (Tản Đà), 

181
Huỳnh Công Giác, 176, 178
Huỳnh Khắc Thuận , 173
Huỳnh Trí Phú , 173, 184
Hy Chương, 177, 184

Idam, 143
Ihara Saikaku , 76
Ing Lie Hoo, 254
Inǰannasi, 15, 131
Ishimaro sanjin , 88

Jakdan (Zha-ke-dan ), 107
Jayengwiharja, 247
J’i-jai (Zhi-zhai ), 106
Jiang Dielu , 275
Jin Renrui , s. Jin Shengtan 

Jin Shengtan , 57, 148, 195
Jin Yong , 12, 197, 394, 397, 

398, 401, 402, 403, 407
Jo Tjin Goan, 258, 391

Kam Seng Kioe, 321
Kameda Hosai , 87
Kan O , 86
Kartasubrata, M., 236, 238
Karyakerja, 241
Karyareja, 236
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Kho Ping Hoo , see 
Asmaraman S. Kho Ping Hoo

Khoo Peng Yam [ ] & Lee 
Seng Poh , 289, 297, 298

Khu Lung, (Gu Long ), 404
Kicungge (Qi-chong-ge ),  

111
Kim Manjung , 28, 35, 46, 

52, 58, 70
Kim Sisŭp , 27, 45
Ko Ho Sing, 243
Ko Mo Guan, 357
Koh Choon Kwang, see Lim Siew 

Him
Koh Hun Teck, 298
Koh Johnny, 298
Komatsu , see Temgetü
Konan Bunzan , 4, 14, 76, 

83
Kong Bun Chhoeun, 231
Kukki sanjin , 88
Kung Roth, 231
Kuo Lay Yen , see Tan Tek 

Ho
Kwee Khe Soei , see 

Monsieur Kekasih
Kỹ Hà, 182

L.S. Poh, see Lee Seng Poh
L.Th. M., 260
Lạc Khổ, 179, 183, 189
Lan Dingyuan , 311
Lan Hương, 186
Lau Kim Kok [ ], 288, 298
Lê Duy Thiện, 176, 192
Lê Sum, 178
Lê văn Giới (Thanh Đình), 186
Lê Xuân Khôi (Thạch Tâm), 178, 

179, 180, 191
Lê Xuân Lộc, 189
Lê Xuân Lôi, 188

Lee Eng Seng, see H.S.L. & Lim H. 
Louis

Lee Seng Poh [ ], 289, see 
also Khoo Peng Yam & Wan 
Boon Seng

Lee Seng Poh [ ], Lim Chin 
Chye & Tan Yew Aik [ ], 
298, 299

Lee Seng Poh [ ] & Ong 
Choon Teck [ ], 298

Li Changqi , 75, 165
Li Diezhuang , 275
Li Fang , 43
Li Yu , 80, 101, 106, 107, 115
Li Zhi , 78
Liang Qichao , 152
Liang Yusheng , 12, 275, 394, 

397, 401, 402, 403, 404, 405
Lie In Eng , 259, 262, 263, 

264
Lie Kim Hok , 77, 255, 258, 

261, 276
Lie Lean Tjoan ,
Lie Loan Lien Nio, 18, 264, 273
Lie Sim Djwe, 261, 264
Liem Cheng Heang , 362, 365
Liem Kheng Yong , 22, 362, 

363, 365, 366, 372
Liem Khing Hoo, 264
Liem Liep Lee, 262
Liem Thian Joe , 235, 237, 

238, 244, 264
Lim Boon Keng, 281, 311
Lim Chin Chye, see Lee Seng Poh
Lim H. Louis, Lee Eng Seng, Boey 

Teik Huat, 299
Lim Ho Hin, 260, 268
Lim Hock Chee [ ], 285, 286, 

299
Lim Hock Soon, 299
Lim Liong Tjaij, 263
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Lim Siew Him [ ], Koh Choon 
Kwang, 299

Lim Soon Seng, 299
Lin Yutang , 197
Ling Mengchu , 79, 150, 169
Lingyunge zhu , 275
Liong Djwan Liem, 264
Liu Canyang , 407
Liu Xiang , 34, 47
Lỗ Công Tài, 186
Lu Shi’e , 266, 275
Lu Shoujian , 275
Luo Guanzhong , 47, 87, 131
Luo Maodeng , 14
Lữ văn Tuyền, 182
Lương Giang, 175, 179
Lý Ngọc Hưng  (Hoa Nhân 

), 16, 173, 178, 180, 182, 
183, 184, 189, 190, 191, 192

Lý Tế Xuyên , 164
Lý Văn Phức , 16, 169, 194

Ma Zhiyuan , 168
Mai Sơn, 179, 181
Martaatmaja, R.S., 247
Maung Gyi, J.A., 32
Mậu Ngữ, 177
Mijigh, 150
Miyake Shôzan , 84, 88
Monsieur Kekasih (pen name of 

Kwee Khe Soei ), 316, 
319

Moriyama Sukehiro , 87
Mu-de-ke , 102, 115
Murong mei , 405

Na Mueng Lung, W., 198
Na Tian Piet, 286–287, 299
Nghiêm Xuân Lãn, 185, 186
Nghiêm Xuân Lâm, 180, 187
Ngọc Liên Hoàng, 183

Ngô Tất Tố, 189
Ngô văn Triện (Trúc Khê), 175, 179, 

180, 181, 191
Nguyễn An Khương , 173, 

176, 178, 179, 182, 187, 188
Nguyễn Ân Linh, Hồ văn Trung & 

Trần văn Me, 177
Nguyễn Bá Thời (Vạn Phược), 192
Nguyễn Chánh Sắt (Bá Nghiêm), 

173, 174, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 187, 187, 188, 
189, 190, 191, 192

Nguyễn Công Kiêu, 177, 189
Nguyễn Đỗ Mục , 173, 175, 

176, 177, 183, 186, 187, 190, 
192

Nguyễn Du , 16, 27, 167, 193
Nguyễn Dữ , 165
Nguyễn Đức Vân, 179
Nguyễn Dương Quan, 190
Nguyễn Gy, 187
Nguyễn Hoạt, 181
Nguyễn Học Hẩi, 192
Nguyễn Huy Tự , 16, 168
Nguyễn Hữu Sanh , 173
Nguyễn Hữu Tiến, 181
Nguyễn Khắc Hạnh, 177, 182, 183, 

189
Nguyễn Khẳk Hiếu (Tản Đà), 181
Nguyễn Kiều , 169
Nguyễn Kim Đình, 176, 185, 190
Nguyễn Liên Phong & Nguyễn An 

Cư, 172, 185
Nguyễn Mân Châu, 191
Nguyễn Nam Thông (Đông Quang), 

172, 176, 181, 191
Nguyễn Ngộc Thơ, 182
Nguyễn Như Hoàng, 188
Nguyễn Phước Du, 179, 180
Nguyễn Quang Oánh, 184
Nguyễn Quang Sánh, 177, 190
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Nguyễn Tân Chiểu (Ninh Xuyên), 
178, 191

Nguyễn Thành ký , 173
Nguyễn Thúc Khiêm (Hoàng Sơn), 

177
Nguyễn Trọng Quyển, 182
Nguyễn Tứ Lãng, 183, 188
Nguyễn Tử Siêu, 180, 181, 184, 188
Nguyễn văn Bân, (Kim Giang), 177, 

183, 187
Nguyễn văn Dược, 184
Nguyễn văn Hiến, 176
Nguyễn văn Huyến, 179
Nguyễn Xuân Lâm, 181, 186
Nguyễn Xuân Mai (Thanh Khương), 

176
Ngươn Long, 191
Nhật Quang, 176
Nhok Thaem, 212
Ni Kuang , 405
Nishida Korenori , 80, 84, 

88
Nona Kakatua, 361
Nona Phoa Gien Hian, 18
Nona Ua Siok, 361
Njoo Soen Tjiang, 239
Njoo Tik Hap, 239
Nou Kon, 26, 211
Nurhači, 113

O.K.T. (Ong Kim Tiat  & Oey 
Kim Tiang ), 395, 396

O & Y, 263
Oey An Siok , 395
Oey Kim Tiang , 17, 274, 

395, 401
Oey Tjay Hin, 261
Ogata Teisai , 88
Ogyû Sorai , 77
Okada Hakku , 79–81, 83, 

87

Okajima Kanzan , 76, 77, 
83

Öljeytü, 148
Ong Choon Teck [ ], see Lee 

Seng Poh,
Ong Hap Djin, 266
Ong Ho Tjwan, 236
Ong Kim Tiat , 17, 261, 262, 

263, 395
Ong Ping Lok, 290
Or Chol & Or Kim Sa, 231

Pang Teck Joon [ ], 288, 300
Peng Swee  & Co, see Chek 

Swee Liong,
Phạm Quang Sáng, 181
Phạm thị Phương, 192
Phạm văn Cường, 182
Phạm văn Diễu, 184, 189, 190
Phan Kế Bính , 16, 172
Phan Kế Bính & Nguyễn văn Vĩnh, 

185
Phan Như Tiếp, 178, 187
Phát Tóan  or Đinh Thái Sơn  

, 173
Phi Tùng Tử, 189
Phụng Hoàng Sang , 171, 

174, 191
Phùng Huy, 188
Pingjiang buxiaosheng , 

12, 266, 275
Piyoodurši (Biyoordurši), 114
Poh Tiang Siew  & [Tan Yew 

Aik ], 300
Pu Songling , 8, 107

Qasbuu, 127, 144
Qi-chong-ge , see Kicungge
Qi Lesheng , see Ci-Lo-šeng
Qin Hong , 398, 404, 406, 407
Qingxin cairen , 167

20 Literary Migrations.indd   448 10/16/13   3:13:35 PM



Author, Story-teller and Translator Index 449

Qu You , 45, 75, 165
Quảng Nguyễn, 178, 184, 185, 187, 

188, 190, 191

Rim Kin, 212
Runzhai zhuren , 115

Sambodaš, 142, 155
Sankei Shishin , 88
Santô Kyôden , 79, 84
Sasrakusuma, Ng. R., 241
Sasraningrat, A., 236, 240
Sasrasoemarta, K.M., 344, 357, 388, 

391
Sastra Kusuma, 236, 241
Sastrasoewignja, S., 241
Sawada Issai , 15, 79, 84, 

87
Seita Tanso , 88
Seng Vethi, 231
Seow Chin San [ ], see Seow 

Phee Tor [ ]
Seow Phee Tor [ ] & Seow 

Chin San [ ], 289, 300–
302

Shao Jingzhan , 165
Shen Fu , 294
Shibaya Shisô , 88
Shi Nai’an , 147
Shi Yukun , 149, 274
Shouzhuo zhuren , 137
Shu Shisheng , 275
Sie Hian Ling , 17, 255
Siloeman Mengok, 391
Sima Ziyan , 405
Sioe Pek Soey, 264
Sioi yuwan meng (Xu-yuan-meng  

), 104
Siow Hay Yam [ ], 288, 290, 

302
Sishui yuyin , 275

Song Động, 190
Song Ong Siang, 286
Sŏl Ch’ong , 61
Sơn Nhân & Nhật Nam thư xã, 184
Suhoja  (Im Ki ), 46
Sunahai , 111

T. Thanh Chức, 183
Takebe Ayatari , 79
Takizawa Bakin , 15, 28, 

79, 81, 84, 87
Tan Beng Teck [ ], 280, 282, 

289, 290, 302–303
Tan Chin Thuan, Lee Seng Poh & 

Wan Boen Seng, 303
Tan Hin Liang, 303
Tan Ing Siu, 236
Tan Kheam Hock , 281, 282
Tan Kie Lam, 17, 255
Tan Poen Bhik Sio Tjia, 18
Tan Pow Tek, 288, 289, 303
Tansai Shujin , 80, 84
Tan Siauw Tjiak, 256
Tan Teck Son, 250
Tan Tek Ho  (pen-name: Kuo 

Lay Yen ), 17, 250, 261, 
263, 395

Tan Tjhan Hie , 263
Tan Tjin Bie, 262
Tan Tjin Gwan, 236, 240
Tan Tjin Hoa , see Boen Sing 

Hoo [ ]
Tan Yew Aik [ ], see Lee Seng 

Poh & Poh Tiang Siew
Tang Xiaotian , 275
Taoyuan jushi  (perhaps 

Tian Puyuan ) 117
Tān’ Dūc, 202
Tân Hiên, 190
Tân Sơn, 184
Tee Pek Thay, 17, 255
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Temgetü (Chinese name Wang 
Ruichang , style Yinhou 

), 15, 23, 127, 133, 153
Tes Chon, 230
Thạc Quân, 181
Thanh Đình, 179
Thanh Đình & Tuấn Lang, 191
Thanh Ngọc Duyên, 180, 181
Thanh Phong, 176, 177, 180, 184, 

185, 187, 189, 192
Thanh Phong & Tuấn Lang, 191
The T[in] L[am], 355, 392
Thio Tjeng Tek, 268
Thio Tjien Boen, 269
Thượng Văn, 188
Ti Feng , 401
Tianhua (cang) zhuren 

, 96
Tian Puyuan , 117
Tig Og, Babah, 236, 241
Ting Sam Sien, 254
Tinh Liễu, 182
Tjan Hoat Kie, 261, 262
Tjan I.D., see Tjan Ing Djiu
Tjan Ing Djiu , 398, 399, 

402–407
Tjan Tjing Tjong, 263
Tjhie Ang Lien, 254
Tjie Tjin Koeij, 21, 258, 259, 260, 

262, 263, 264
Tjiong Bo Seng , 255
Tjiong Hok Long , 17, 255, 

256, 258, 268
Tjiong Koen Bie , 259
Tjiong Soen Liang, 261
Tjiook Jr., 263
Tjoa Tjoe Koan , 236
Tjoa Yam Hoei, 362, 365
Tjoe Bou San, 264
Tkin Shen, 6
Torii Hisaharu , 88

Tô Chẩn, 175, 177, 180, 182, 183, 
186, 188, 189, 191

Trần Công Danh, 179, 180
Trần Công Đông, 178, 192
Trần Công Hiến, 178
Trần Đình Nghi, 177
Trần Hồng Loan, 175
Trần Hữu Quảng, 190
Trần Hữu Quảng & Trần Quảng 

Xuân, 188
Trần Phong Sắc , 172, 175, 

176, 179, 180, 182, 185, 186, 
187, 189, 190, 191, 192

Trần Quang Nhiễu, 178, 179
Trần Thanh Đạm & Nguyễn Tố 

Nguyên, 181
Trần Thễ Pháp , 164
Trần Tuấn Khải, 181, 186
Trần văn Bình, 175, 182, 187, 192
Trần văn Liêm, 189
Trần Xuân, 176
Trịnh Hoài Nghĩa, 184
Trúc Lâm, 175
Trương Minh Chánh, 178
Tsuga Teisô , 81, 83, 84, 

86, 87
Tùng Nông Vũ Kính (Đào Viên), 

176, 179

Ueda Akinari , 15, 28, 81, 
84, 88

Văn Tuyền, 180
Vibol Reachasena, Oknha, 229
Võ Lộ, 177
Võ Minh Trí,
Vũ Đình Long & Môn Giai, 190
Vũ Đình Lợi, 191
Vũ Giáp, 185
Vũ Hầu, 180
Vũ Hi Tô, 182, 185, 192
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Vũ Kính, 191
Vũ Minh Trí, 177, 187
Vũ Như Hải, 178, 179
Vũ Như Khôi, 179
Vũ Xuân Mai, 186
Vưong Quốc Sung, 182
Vương Thọ Hoa (Tô Sinh), 179, 186

Wan Boon Seng , 289, 
290–291, 292, 303–307

Wan Boon Seng  & San, 304
Wan Boon Seng, L. Seng Poh & 

N.M. Seng, 305
Wan Boen Seng & Tan Yew Aik, 306
Wangcinbala, 131
Wang Dahai (Ong Tae Hae) , 

249
Wang Dulu , 401
Wang Jingxing , 275
Wang Qinglu , 275
Wang Ruichang , see Temgetü
Wang Wusheng , 275
Wee Chin Ek, 289, 307
Wee Kay Seck [ ], 307
Wee T.T., 289
Wei Shi , 273
Wei Zhaoliang , 275
Wen Kang , 28
Wolong sheng , 404, 405, 

406, 407
Wongsoséwojo, R. Ahmad, 375, 385, 

389
Wŏn Ho , 47
Wu Cheng’en , 146

Xi hua guanzhu , 275
Xi Lingfeng , 275
Xiao Feng , 404
Xiao Sai , 405
Xie Nongwo , 275
Xu Jinfu , 266, 275

Xu Liangchen , 275
Xu Muxi , 275
Xu-yuan-meng , 104
Xu Zhen , 96
Xu Zhenya , 12, 173, 263, 

273
Xue Jixuan , 337
Xueyan , 406

Y.T.H., 258
Yan Wijaya, 398
Yang Chenyin , 275
Yap Goan Ho , 17, 252, 253, 

258, 317
Yecengge, 111
Yeoh Eng Seng, Lim Eng Siang,  

Lim Eng Hock, 307
Ye yi , 275
Yi Chongt’ae , 14, 62
Yi Kyugyŏng , 57
Yi Sangjwa , 47
Yi Sik , 49
Yi wen , 407
Yin (Yun)-xiang , 124
Yonn Tri, 231
Yu Mongin , 51
Yuan Mei , 123
Yue Chuan , 405
Yun Ch’unyðn , 85
Hy Chương, 177

Zha-ke-dan , see Jakdan
Zhang Chongdian , 275
Zhang Du , 336
Zhang Genong , 275
Zhang Mingfei , 275
Zhang Xie , 271
Zhang Zhuo , 333
Zhao Huanting , 275
Zhao Shudong , 275
Zhao Zhenting , 275
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Zheng Zhengyin , 275
Zhiyan zhai , 137
Zhi-zhai , 106
Zhong-huo , 102, 115
Zhong Jiyu , 275
Zhu Songlu , 275
Zhuge Qingyun , 405, 407
Zhu Yongchun , 244
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